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Stt Tên hàng hoá Đvt Tiêu chuẩn kỹ thuật Số lượng 

1 Dép bít mũi (bít đầu)  Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa dẻo tốt.                                                                         

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, thích hợp đi trên mọi địa 

hình.  

 - Màu: đen 

 - Size: từ 6 -> 8 

06 

2 Dép mũ bà thấp Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa  

 - Màu: trắng 

 - Size: từ 09 -> 11 

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, thích hợp đi trên mọi địa 

hình.  

14 

3 Dép tổ ong Đôi 

 - Chất liệu: Nhựa  

 - Màu: trắng 

 - Size: từ 37 -> 42 

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, thích hợp đi trên mọi địa 

hình.  

32 

4 Quần áo bảo hộ  bộ 

 - Áo: Vải Kate Ford màu xanh biển, khổ 1.20m.           

- Thành phần: ≥ 65% Cotton , ≤ 35% Polyester 

 - Quần: Vải Kaki màu xanh đen, khổ 1.60m 

- Dùng cho Bảo vệ 

10 

5 Giày vải Đôi 

 - Chất liệu: bằng vải bạt mềm, có dây 

 - Màu sắc: xanh dương 

 - Kích thước: Từ size 37-43 

 - Chống trơn trợt 

10 

6 Vải chuyên môn m 
- Vải Kate Mỹ, loại vải dày, mềm, mịn, khổ 1,2m, màu trắng 

- Thành phần: ≥ 65% Cotton , ≤ 35% Polyester 
530.5 



2 
 

Stt Tên hàng hoá Đvt Tiêu chuẩn kỹ thuật Số lượng 

7 Vải chuyên môn m 
- Vải Kate Mỹ, loại vải dày, mềm, mịn, khổ 1,2m, màu xanh 

- Thành phần: ≥ 65% Cotton , ≤ 35% Polyester 
38,5 

08 
Áo mưa đi xe có 

gương   
Cái 

- Chất liệu: vải dù ≥ 2 lớp  

 - Áo mưa có gương tiện dụng khi đi ban đêm, kiểu dáng cánh dơi. 

 - Màu: nhiều màu 

- Kích thước: 1,3m 

145 

  

Tổng cộng:  08 

khoản 
  

    
 


